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DANH MỤC MINH CHỨNG 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số văn bản, ngày ban hành, hoặc 

thời điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban 

hành 

Ghi 

chú 

TIÊU CHUẨN 1: MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tiêu chí 

1.1 

Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của chính sách giáo dục đại 

học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học 

1 H1.01.01.01 

Thông tư ban hành Quy định về khối lượng 

kiến thức tối thiểu đối với mỗi trình độ đào 

tạo của giáo dục đại học và quy trình xây 

dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ 

ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-BGDĐT, ngày 

16/4/2015 
Bộ GD&ĐT  

2 H1.01.01.02 
Thông báo số 789 về việc cập nhật CTĐT 

cao đẳng, ĐH chính quy 
Số 789/TB-ĐHNT, ngày 30/12/2015 ĐHNT  

3 H1.01.01.03 CTĐT ĐH ngành Công nghệ KTCK 
Số 1177/QĐ-ĐHNT, ngày 

30/12/2016 
ĐHNT  

4 H1.01.01.04 Kết quả khảo sát CĐR (CSV) 2019 KCK  

5 H1.01.01.05 
Kết quả khảo sát nhu cầu nguồn nhân lực và 

CĐR (DN và Nhà tuyển dụng) 
2019 KCK  



 

2 

 

6 H1.01.01.06 
Thông báo số 900 về việc tổ chức cập nhật 

CTDT trình độ ĐH 
Số 900/TB-ĐHNT, ngày 29/12/2020 ĐHNT  

7 H1.01.01.07 
Thông báo số 14 về việc hướng dẫn xây 

dựng CTĐT trình độ ĐH 
Số 14/TB-ĐHNT, ngày 11/1/2021 ĐHNT  

8 H1.01.01.08 CTĐT ĐH ngành KTCK 
Số 1240/QĐ-ĐHNT, ngày 

18/11/2021 
ĐHNT  

9 H1.01.01.09 

Sứ mạng, tầm nhìn trường ĐHNT 

- Quyết định về việc cập nhật Sứ mạng, Tầm 

nhìn, Phương châm, Giá trị cốt lõi của 

Trường ĐHNT 

- Nghị quyết ban hành Chiến lược phát triển 

Trường ĐHNT đến năm 2030 tầm nhìn đến 

năm 2045 

- Số 185/ QĐ-ĐHNT, ngày 

21/2/2017 

 

- Số 1038/NQ-ĐHNT, ngày 

6/10/2021 

ĐHNT  

10 H1.01.01.10 
Kết quả khảo sát GV tham gia giảng dạy 

chương trình KTCK 
2019 KCK  

11 H1.01.01.11 

Tổng hợp tham khảo mục tiêu CTĐT ngành 

KTCK trong nước và trên thế giới 

- Các biên bản họp xây dựng mục tiêu và 

CĐR CTĐT 

 

 

2021 

 

KCK  
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- CĐR một số CTĐT trong nước và thế giới 2021 

12 H1.01.01.12 Luật Giáo dục đại học Số 34/2018/QH14, ngày 19/11/2018 Quốc hội  

13 H1.01.01.13 
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân 

lực ngành KTCK và CTM của DN  
2019-2023 

TT. 

HTVL&KN 
 

14 H1.01.01.14 
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân 

lực do các DN gửi KCK 
2019-2023 KCK  

Tiêu chí 

1.2 

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt 

mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo 

1 H1.01.02.01 So sánh CTĐT sau cập nhật 2016 KCK  

2 H1.01.02.02 
Tham khảo CDR ngành KTCK, Công nghệ 

CTM các trường trong nước, thế giới 
2021 KCK  

3 H1.01.02.03 

Kết quả khảo sát SV năm cuối, tiêu chí CĐR 

rõ ràng, cụ thể và phù hợp với nhu cầu của 

xã hội  

2019-2023 
P. 

ĐBCL&KT 
* 

4 H1.01.02.04 
Các báo cáo khảo sát SV năm cuối của 

Trường 
2019-2023 

P. 

ĐBCL&KT 
 

5 H1.01.02.05 
QĐ về việc ban hành CTDT trình độ ĐH 

chuyên ngành Thiết kế và chế tạo số 

Số 646/QĐ–ĐHNT, ngày 

01/06/2022 
ĐHNT  
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Tiêu chí 

1.3 

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và 

được công bố công khai 

1 H1.01.03.01 
Báo cáo kết quả khảo sát CĐR (dành cho 

SV) 
2019 KCK  

2 H1.01.03.02 
QĐ về việc thành lập tổ cập nhật CTĐT trình 

độ ĐH, cao đẳng 
Số 65 QĐ-ĐHNT, ngày 22/1/2016 ĐHNT  

3 H1.01.03.03 
QĐ về việc kiện toàn Hội đồng va Ban Thư 

ký phát triển CTĐT 

Số 1222/QĐ-ĐHNT, ngày 

20/10/2020 
ĐHNT  

4 H1.01.03.04 CTĐT ngành KTCK năm 2018 2018 ĐHNT  

5 H1.01.03.05 
Thông báo số 717 về tổ chức đánh giá và cập 

nhật CTĐT 
Số 717/TB-ĐHNT, ngày 22/10/2019 ĐHNT  

6 H1.01.03.06 Khung đánh giá CTĐT (phụ lục 1) 2020 KCK  

7 H1.01.03.07 
Công khai CĐR/CTĐT trên website của 

Khoa; Trường 
2019-2023 KCK  

8 H1.01.03.08 
Công khai CĐR/CTĐT trên Elearning thông 

qua HP Nhập môn ngành 
2019-2023 KCK  

9 H1.01.03.09 
Gặp gỡ tân sinh viên (Khoa, Bộ môn tổ 

chức). 
2019-2023 KCK  

10 H1.01.03.10 Tờ quảng bá tuyển sinh, bài quảng bá trên 2019-2023 KCK  
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Facebook 

TIÊU CHUẨN 2: BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tiêu chí 

2.1 

Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật 

1 H2.02.01.01 
CTĐT ngành Công nghệ KTCK, khóa 58  

(bản đầy đủ) 
2016 ĐHNT  

2 H2.02.01.02 CTĐT ngành KTCK, khóa 63  (bản đầy đủ.) 2021 ĐHNT  

3 H2.02.01.03 
QĐ 1599 về việc ban hành Quy định khối 

lượng và cấu trúc CTĐT 

Số 1599/QĐ-ĐHNT, ngày 

23/12/2020 
ĐHNT  

4 H2.02.01.04 
QĐ 1632 về việc ban hành mẫu CTĐT trình 

độ ĐH 

Số 1632/QĐ-ĐHNT, ngày 

29/12/2020 
ĐHNT  

5 H2.02.01.05 

Các văn bản cập nhật theo thông báo 484  

- Thông báo điều chỉnh nội dung CTĐT ĐH 

từ khóa 58 trở đi 

- Tờ trình rà soát chương trình đào tạo – 

KCK 

- QĐ về việc điều chỉnh, cập nhật CTĐT 

- Biên bản họp rà soát CTĐT 

 

- Số 484/TB-ĐHNT, ngày 

06/09/2018 

 

- Số 282/QĐ-ĐHNT, ngày 

11/03/2019 

 

 

ĐHNT 

 

ĐHNT 

 

 

6 H2.02.01.06 Các văn bản cập nhật các HP lý luận chính    
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trị  

- Công văn hướng dẫn thực hiện chương 

trình, giáo trình các môn lý luận chính trị của 

Bộ GD&ĐT 

- QĐ phê duyệt chương trình, giáo trình sử 

dụng chung các môn lý luận chính trị  của Bộ 

GD&ĐT 

- Tờ trình về việc thực hiện chương trình, 

giáo trình các môn lý luận chính trị của Khoa 

KHXH&NV 

- QĐ của HT về việc thực hiện các môn lý 

luận chính trị theo quy định mới 

- Số 3056/BGDĐT-GDDH, 1 ngày 

9/07/2019 

 

- Số 4890/QĐ-BGDĐT, ngày 

23/12/2019 

 

- Tờ trình của Khoa KHXH&NV, 

ngày 21/8/2019 

 

- Số 1319/QĐ-ĐHNT, ngày 

11/10/2019 

Bộ GD&ĐT 

 

Bộ GD&ĐT 

 

K. 

KHXH&NV 

 

ĐHNT 

 

7 H2.02.01.07 

Một số văn bản cập nhật CTĐT năm 2021 

- Quy định phát triển CTDT ĐH - CĐ 

- Chính sách ĐBCL 

- Mẫu CTĐT trình độ ĐH 

- Quy định khối lượng và cấu trúc CTĐT 

- Số 1008/ QĐ-ĐHNT, ngày 

7/9/2018 

- Số 854/ QĐ-ĐHNT, ngày 

30/7/2019 

- Số 1632/ QĐ-ĐHNT, ngày 

29/12/2020 

- Số 754/ QĐ-ĐHNT, ngày 

13/8/2021 

ĐHNT  
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8 H2.02.01.08 
Các biên bản họp liên BCN về xây dựng mục 

tiêu, CĐR 
2021 ĐHNT  

Tiêu chí 

2.2 

Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật 

1 H2.02.02.01 
Quyết định về việc ban hành mẫu đề cương 

HP, đề cương chi tiết HP (2016) 
Số 371 /QĐ/ĐHNT, ngày 6/5/2016 ĐHNT  

2 H2.02.02.02 Tập hợp ĐCHP, khóa 58-62  KCK  

3 H2.02.02.03 QĐ về việc ban hành mẫu ĐCHP (2021) 
Số 1287 /QĐ/ĐHNT, ngày 

2/12/2021 
ĐHNT  

4 H2.02.02.04 Tập hợp ĐCHP, khóa 63  KCK  

5 H2.02.02.05 
Hướng dẫn xây dựng Đề cương chi tiết học 

phần (khóa 63)  
Số 796/QĐ-ĐHNT, ngày 06/92021 ĐHNT  

6 H2.02.02.06 ĐCHP Thực tập cơ khí  2018 KCK  

7 H2.02.02.07 

Minh chứng về điều chỉnh, cập nhật ĐCHP 

HP Họa hình VKT, Vật liệu KT, cơ KT, KT 

điện: 

- Thông báo kế hoạch thẩm định và cập nhật 

ĐCHP  

- QĐ thành lập các hội đồng thẩm định 

 

 

 

- Số 630/TB-ĐHNT, ngày 

12/11/2018 

 

ĐHNT  
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ĐCHP 

- Các hồ sơ thẩm định ĐCHP  

- Số 1404/QĐ-ĐHNT, ngày 

27/11/2018 

 

8 H2.02.02.08 

Minh chứng về cập nhật đề cương các HP cơ 

sở ngành: 

- Thông báo giao phụ trách và tổ chức cập 

nhật ĐCHP 

- Biên bản họp hội đồng khoa về việc thẩm 

định, góp ý hoàn thiện ĐCHP 

- Các ĐCHP 

 

 

Số 606/TB-ĐHNT, ngày 12/9/2019 

 ĐHNT  

9 H2.02.02.09 

Các minh chứng cập nhật các ĐCHP GDTQ  

- QĐ thành lập Tổ xây dựng đề cương và bài 

giảng một số học phần khối GDTQ trình độ 

ĐH 

- QĐ thành lập Hội đồng nghiệm thu đề 

cương và bài giảng một số học phần khối 

GDTQ  

- Các biên bản họp nghiệm thu 

 

- Số 708/QĐ-ĐHNT,  ngày 

19/7/2021 

 

- Số 747/QĐ-ĐHNT,  ngày 6/8/2021 

 

ĐHNT  

10 H2.02.02.10 
Tổng hợp nội dung cập nhật ĐCHP theo 

thông báo 900 
 KCK  
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11 H2.02.02.11 Một số ĐCCTHP có Rubrics 2020-2023 KCK  

12 H2.02.02.12 Kế hoạch năm học và báo cáo đánh giá 2019-2023 KCK  

13 H2.02.02.13 

Tổng hợp bổ sung hoạt động dạy-học nhằm 

đạt mục tiêu chủ đề (Báo cáo tổng hợp, các 

ĐCCTHP) 

2019-2023 KCK  

14 H2.02.02.14 

Các thông báo liên quan đến tuần học số 

- Thông báo tổ chức triển khai tuần học số 

năm học 2022-2023 

- Thông báo về việc đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ số trong dạy học năm học 2020-

2021 

- Một số ĐCCTH 

- Số 651/TB–ĐHNT, ngày 2/10/2020 

 

- Số 919/ TB–ĐHNT, ngày 

2/11/2022 

ĐHNT  

Tiêu chí 

2.3 

Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận 

1 H2.02.03.01 Công bố bản mô tả rút gọn CTĐT 2023 KCK  

2 H2.02.03.02 
Kết quả khảo sát SV năm cuối - tiêu chí SV 

có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin về CTĐT 
2019-2023 

P. 

ĐBCL&KT 
* 

3 H2.02.03.03 
Công khai ĐCHP trên các trang web của 

Phòng ĐTĐH  
2023 KCK  
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4 H2.02.03.04 
Công khai ĐCHP trên các trang web của 

KCK  
2023 KCK  

5 H2.02.03.05 
Minh chứng công bố ĐCCTHP trên E–

learning 
2023 KCK  

TIÊU CHUẨN 3: CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

Tiêu chí 

3.1 

Chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra 

1 H3.03.01.01 

Tổng hợp kết quả khảo sát SV năm cuối, tiêu 

chí Các HP của CTĐT phù hợp với yêu cầu 

của CĐR  

2019-2023 
P. 

ĐBCL&KT 
* 

2 H3.03.01.02 
Biên bản góp ý toàn diện về HP (chuyên 

ngành)  
2022 KCK  

3 H3.03.01.03 
Tổng hợp sử dụng phim, chương trình mô 

phỏng,... 
2023 KCK  

4 H3.03.01.04 
Các thông báo về hình thức KTĐG trong thời 

gian dịch COVID 

- Số 389/TB–ĐHNT, ngày 7/6/2021 

- Số 663/TB–ĐHNT, ngày 

25/10/2021 

  

5 H3.03.01.05 
Thông báo về kế hoạch triển khai ứng dụng 

Rubric trong đánh giá HP năm học 2020-2021  
Số 896/TB–ĐHNT, ngày 28/12/2020 

P. 

ĐBCL&KT 
 

Tiêu chí Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng 
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3.2 
1 H3.03.02.01 

KQ khảo sát SV về đóng góp của từng HP 

cho việc đạt được các CĐR  
2019 KCK  

2 H3.03.02.02 
KQ khảo sát GV về đóng góp của từng HP 

cho việc đạt được các CĐR  
2019 KCK  

3 H3.03.02.03 
Biên bản họp liên BCN CTĐT (rà soát mục 

tiêu, CĐR HP)  
2021 KCK  

4 H3.03.02.04 

KQ khảo sát SV về mức độ đáp ứng của 

phương pháp kiểm tra, đánh giá đáp ứng 

CĐR HP 

2023 KCK  

5 H3.03.02.05 
Các văn bản của Trường về áp dụng E-

learning 
2016-2020 

P. 

ĐBCL&KT 
 

6 H3.03.02.06 

Khảo sát của P. ĐBCL&KT về hoạt động 

dạy – học E-learning đánh giá trực tuyến 

trong học kỳ II, NH 2020-2021  

2021 
P. 

ĐBCL&KT 
 

7 H3.03.02.07 Bộ kỷ yếu sinh hoạt học thuật của Khoa 2018-2023 KCK  

8 H3.03.02.08 
Khảo sát SV năm cuối, tiêu chí Hầu hết GV 

có phương pháp sư phạm tốt  
2019-2023 

P. 

ĐBCL&KT 
* 

9 H3.03.02.09 Tổng hợp ý kiến các BLQ về nội dung HP 2020, 2021 KCK  

Tiêu chí Chương trình đào tạo có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp 
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3.3 1 H3.03.03.01 Kết quả khảo sát CĐR (GV) 2019 KCK  

2 H3.03.03.02 Biên bản họp về thêm/bớt HP, thời lượng HP  2021 KCK  

3 H3.03.03.03 

Văn bản liên quan đến cập nhật giảng dạy 

QPAN 

- Thông tư ban hành Chương trình giáo dục 

quốc phòng và an ninh trong trường trung 

cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở 

giáo dục ĐH  

- Thông báo học chuyển đổi các HP Giáo dục 

quốc phòng – An ninh 

 

Số 05/2020/TT-BGDĐT, ngày 

18/3/2020 

 

Số 531/TB-ĐHNT, ngày 18/8/2020 

 

Bộ GD&ĐT 

 

ĐHNT 

 

4 H3.03.03.04 Tổng hợp các thay đổi CTDH, khóa 58-63 2023 KCK  

5 H3.03.03.05 
So sánh với CTĐT trong nước, ngoài nước 

(khóa 58) 
2016 KCK  

6 H3.03.03.06 
So sánh với CTĐT trong nước, ngoài nước 

(khóa 63) 
2021 KCK  

7 H3.03.03.07 
Minh chứng về tham khảo CTDH có sự linh 

hoạt và tích hợp 
2023 KCK  
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TIÊU CHUẨN 4: PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TRONG DẠY VÀ HỌC 

Tiêu chí 

4.1 

Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan 

1 H4.04.01.01 Triết lý giáo dục Số 840/QĐ- ĐHNT, ngày 25/7/2019 ĐHNT  

2 H4.04.01.02 Thành lập tổ xây dựng TLGD và MTGD Số 890/QĐ-ĐHNT, ngày 14/8/2019 ĐHNT  

3 H4.04.01.03 Lấy ý kiến tất cả CBVC về TLGD 2018-2019 ĐHNT  

4 H4.04.01.04 Phổ biến TLGD đến GV qua email 2019 ĐHNT  

5 H4.04.01.05 
- Công khai TLGD trên trang web Trường 

- Công khai TLGD tại sự kiện 60 năm NTU 

- 2023 

- 2019 
ĐHNT  

6 H4.04.01.06 
Toàn văn TLGD trên trang web P. 

ĐBCL&KT 
2019 ĐHNT  

Tiêu chí 

4.2 

Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra 

1 H4.04.02.01 
Minh họa sử dụng công nghệ dạy học hiện 

đại 
2023 KCK  

2 H4.04.02.02 Minh họa một số PPGD trên E-learning 2023 KCK  

3 H4.04.02.03 Tập hợp đề cương thực tập tổng hợp 2019-2023 KCK  

4 H4.04.02.04 Đề cương HP Nhập môn ngành  KCK  
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5 H4.04.02.05 Mẫu phiếu SV đánh giá GV  ĐHNT 
 

 

6 H4.04.02.06 
Các văn bản hướng dẫn dạy và học trực 

tuyến trong thời gian dịch COVID 
2021 ĐHNT  

7 H4.04.02.07 Ngày hội kỹ thuật 2019-2023 KCK  

8 H4.04.02.08 ĐCHP Phương pháp NCKH  KCK  

9 H4.04.02.09 
Thống kê số lượng SV thực hiện đề tài 

NCKH 
2019-2023 KCK  

10 H4.04.02.10 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi của SV, tiêu chí 

GV có phương pháp truyền đạt rõ ràng, dễ 

hiểu 

2019-2023 
P. 

ĐBCL&KT 
* 

11 H4.04.02.11 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi của SV, tiêu chí 

GV sử dụng các công cụ hỗ trợ đáp ứng yêu 

cầu giảng dạy và trao đổi trực tuyến 

2020-2022 
P. 

ĐBCL&KT 
* 

Tiêu chí 

4.3 

Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học 

1 H4.04.03.01 

Kết quả khảo sát SV, tiêu chí GV thường 

xuyên kiểm tra kết quả tự học, tự nghiên cứu 

của SV 

2019-2023 
P. 

ĐBCL&KT 
* 
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2 H4.04.03.02 
Quy định tuyển dụng, tập sự, bổ nhiệm chức 

danh nghề nghiệp VC  
Số 357/QĐ-ĐHNT, ngày 5/4/2018 ĐHNT  

3 H4.04.03.03 
Bộ kỷ yếu hội thảo nâng cao CLĐT của 

Trường 
2019-2023 ĐHNT  

4 H4.04.03.04 Diễn đàn đổi mới PPGD và đánh giá 2023 ĐHNT  

5 H4.04.03.05 
Kết quả khảo sát SV năm cuối, tiêu chí GV 

có phương pháp sư phạm tốt 
2019-2023 

P. 

ĐBCL&KT 
* 

6 H4.04.03.06 
Kết quả khảo sát SV, tiêu chí GV phối hợp 

hiệu quả các PPGD 
2019-2023 

P. 

ĐBCL&KT 
* 

TIÊU CHUẨN 5: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Tiêu chí 

5.1 

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu ra 

1 H5.05.01.01 
Quy định đào tạo ĐH và cao đẳng hệ chính 

quy (2017) 
Số 623/QĐ-ĐHNT, ngày 05/09/2017 ĐHNT  

2 H5.05.01.02 Quy chế đào tạo trình độ ĐH (2021) Số 753/QĐ-ĐHNT, ngày 13/08/2021 ĐHNT  

3 H5.05.01.03 Quy định đánh giá HP (2021) Số 981/QĐ-ĐHNT, ngày 21/09/2021 ĐHNT  

4 H5.05.01.04 Quy định về tổ chức đào tạo tin học cho SV Số 358/QĐ-ĐHNT, ngày 02/04/2019 ĐHNT  

5 H5.05.01.05 
Quy định về tổ chức đào tạo tiếng Anh cho 

SV không chuyên ngữ 

- Sô 74/QĐ-ĐHNT, ngày 2/6/2027 

- Số 1128/QĐ-ĐHNT,  ngày 
ĐHNT  
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20/09/2019 

6 H5.05.01.06 
Các kế hoạch đào tạo năm học từ 2018 đến 

2023 

- Số 563/TB-ĐHNT, ngày 

16/10/2018 

- Số 666/TB-ĐHNT,  ngày 

07/10/2019 

- Số 597/TB-ĐHNT, ngày 

22/09/2021 

- Số 789/TB-ĐHNT, ngày 

07/12/2021 

- Số 776/TB-ĐHNT, ngày 

30/09/2022 

- Số 799/TB-ĐHNT, ngày 

25/09/2023 

ĐHNT  

7 H5.05.01.07 

Kế hoạch thanh tra việc chấm bài thi của GV 

- Thông báo về việc thanh tra công tác ra đề 

thi, quản lý, lưu trữ bài thi, chấm thi năm 

2019 

- Thông báo về việc tổ chức lưu giữ tập trung 

các bài thi kết thúc HP 

 

-Số 165/TB-ĐHNT , 25/03/2019 

 

-Số 835/TB-ĐHNT, ngày 

05/12/2019 

ĐHNT  
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- Báo cáo kết quả kiểm tra công tác ra đề thi, 

chấm thi, lưu giữ bài thi NH 2019-2020 

- Email thông báo về việc lưu giữ bài thi kết 

thúc HP, NH 2020-2021,2021-2022 

8 H5.05.01.08 Quy định thực tập  Số 782/QĐ-ĐHNT, ngày 12/07/2023 ĐHNT  

9 H5.05.01.09 

Các văn bản hướng dẫn công tác tốt nghiệp 

- QĐ ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác 

tốt nghiệp trình độ ĐH chính quy 

- QĐ ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác 

tốt nghiệp trình độ ĐH chính quy 

- QĐ ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác 

tốt nghiệp trình độ ĐH chính quy 

-Số 674/QĐ-ĐHNT, ngày 

11/06/2018 

 

-Số 506/QĐ-ĐHNT, ngày 

16/05/2019 

 

-Số 1286/QĐ-ĐHNT, ngày 

02/12/2021 

ĐHNT  

10 H5.05.01.10 
Công bố văn bản về KTĐG trên trang web 

của Phòng ĐTĐH và Phòng CTSV 
2023 KCK  

11 H5.05.01.11 

Một số tài liệu hướng dẫn GV thiết kế các 

phương pháp KTĐG 

- Đánh giá trong dạy học trực tuyến, 

-Tài liệu tập huấn E-Learning  

2023 ĐHNT  
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- Hướng dẫn thiết kế, sử dụng Rubrics và bộ 

Rubrics mẫu dùng cho đánh giá hoạt động 

học tập 

- Sổ tay phương pháp giảng dạy và đánh giá 

- Thang cấp độ tư duy Bloom 

12 H5.05.01.12 

Kiểm soát hành vi đạo văn 

- QĐ ban hành Quy định kiểm soát đạo văn 

và xử lý hành vi đạo văn sản phẩm học thuật 

tại Trường ĐHNT 

- QĐ ban hành Quy định kiểm soát đạo văn 

và xử lý hành vi đạo văn sản phẩm học thuật 

 

-Số 784/QĐ-ĐHNT, ngày 

15/07/2019 

 

-Số 504/QĐ-ĐHNT, ngày 

05/05/2023 

 

ĐHNT  

13 H5.05.01.13 Quy định về sử dụng Turnitin của KCK Số 02/TB-CK , ngày 07/07/2020 KCK  

14 H5.05.01.14 Báo cáo đánh giá đề thi của Hội đồng Khoa 2019-2023 KCK  

15 H5.05.01.15 Hướng dẫn công tác tốt nghiệp - Phụ lục 6  ĐHNT  

16 H5.05.01.16 

Két quả khảo sát SV về KTĐG trên E-

learning, tiêu chí Các hình thức đánh giá 

trực tuyến phù hợp, đảm bảo độ tin cậy và 

phản ánh đúng năng lực của người học 

HK2, 2020-2021 

HK1, 2021-2022 

P. 

ĐBCL&KT 
* 
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Tiêu chí 

5.2 

Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản 

hồi và các nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới người học 

1 H5.05.02.01 
Minh họa công bố điểm trên phần mềm quản 

lý đào tạo 
2023 KCK  

2 H5.05.02.02 

Tài liệu tuần sinh hoạt đầu khóa 

- Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của SV 

đào tạo theo học chế tín chỉ hệ chính quy 

- Quy chế Công tác SV đào tạo theo học chế 

tín chỉ 

- Quy định Văn hóa học đường 

- Quy ứng xử trên môi trường mạng/ không 

gian mạng của SV Trường ĐHNT  

- Bộ quy tắc ứng xử Trường ĐHNT 

- Sổ tay SV 

- Các chuyên đề công tác sinh viên, đào tạo, 

thư viện 

- Tổng hợp các video giới thiệu ngành nghề 

các khoa/viện 

 

-Số 1231/QĐ-ĐHNT, ngày 

30/12/2015 

 

-Số 1022/QĐ-ĐHNT, ngày 

02/11/2015 

 

-Số 387/QĐ-ĐHNT, ngày 

11/04/2019 

-Số 1322/QĐ-ĐHNT, ngày 

07/12/2021 

 

ĐHNT  

3 H5.05.02.03 
Minh họa tài khoản cá nhân SV trên trang 

thông tin điện tử của Trường  
2023 KCK  
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4 H5.05.02.04 ĐCCTHP 2019-2023 KCK  

5 H5.05.02.05 Đề cương thực tập tổng hợp 2019-2023 KCK  

6 H5.05.02.06 
Minh họa GV gởi văn bản công tác TN cho 

SV 
2019-2023 KCK  

7 H5.05.02.07 Nội dung chào cờ hàng tháng/quý của Khoa 2019-2023 KCK  

8 H5.05.02.08 Minh chứng về đối thoại SV (Trường) 2019-2023 
P. 

CTCT&SV 
 

Tiêu chí 

5.3 

Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng 

1 H5.05.03.01 

Các thông báo về áp dụng Rubrics 

- Kế hoạch phát triển ngân hàng đề thikết 

thúc HP và ứng dụng Rubrics trong đánh giá 

HP NH 2019-2020 

- Kế hoạch triển khai ứng dụng Rubrics trong 

đánh giá HP NH 2020-2021 

- Kế hoạch xây dựng Rubrics trong đánh giá 

HP NH 2022-2023 

 

- Số 826/QĐ-ĐHNT, ngày 

29/11/2019 

 

 

- Số 896/QĐ-ĐHNT, ngày 

28/12/2020 

 

- Số 952/QĐ-ĐHNT, ngày 

11/11/2022 

ĐHNT  
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2 H5.05.03.02 Các minh chứng về ngân hàng đề thi  KCK  

3 H5.05.03.03 Bài tập đa số liệu  KCK  

4 H5.05.03.04 Đề đồ án đa số liệu 2019-2023 KCK  

5 H5.05.03.05 
Minh chứng về nộp kết quả chạy đạo văn đồ 

án tốt nghiệp/chuyên đề tốt nghiệp 
2019-2023 KCK  

6 H5.05.03.06 Minh chứng về công tác giám sát thi 2018-2022 
P. 

ĐBCL&KT 
 

7 H5.05.03.07 
Hướng dẫn chi tiết, tập huấn về cách thức 

thiết kế, đánh giá câu hỏi và đề thi 
2023 

P. 

ĐBCL&KT 
 

8 H5.05.03.08 
Minh họa triển khai trắc nghiệm trên E-

learning 
2019-2023 KCK  

9 H5.05.03.09 

Minh chứng giám sát, thanh tra công tác 

quản lý đề thi, coi thi, chấm thi, nhập điểm 

và quản lý túi bài thi sau mỗi HK 

2019-2023 
P. 

ĐBCL&KT 
 

10 H5.05.03.10 

Kết quả khảo sát SV năm cuối, tiêu chí SV 

được đánh giá đúng, công bằng trong kiểm 

tra, thi 

2019-2023 
P. 

ĐBCL&KT 
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11 H5.05.03.11 

Kết quả khảo sát tiêu chí SV được kiểm tra-

đánh giá công bằng, đúng thực chất trong 

quá trình học 

5 học kỳ, 2019-2023 
P. 

ĐBCL&KT 
* 

12 H5.05.03.12 

Kết quả khảo sát tiêu chí Hình thức đánh giá 

trực tuyến đảm bảo trung thực, công bằng và 

khách quan như đánh giá trực tiếp 

HK2, 2020-2021;  

HK1, 2021-2022 

P. 

ĐBCL&KT 
* 

Tiêu chí 

5.4 

Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập 

1 H5.05.04.01 
Kết quả khảo sát tiêu chí SV được kiểm tra 

và đánh giá theo đúng kế hoạch đã công bố 
5 học kỳ, 2019-2023 

P. 

ĐBCL&KT 
* 

2 H5.05.04.02 
Minh chứng P.CTSV gởi KQHT của SV cho 

Khoa 
2019-2023 

P. 

CTCT&SV 
 

3 H5.05.04.03 
Minh chứng CVHT tổ chức các buổi gặp gỡ 

những SV thuộc diện cảnh báo 
2019-2023 KCK  

4 H5.05.04.04 
Minh chứng P.CTSV nhắn SMS kết quả học 

tập của SV cho phụ huynh 
2022-2023 P. CTSV  

5 H5.05.04.05 

Minh họa CVHT sử dụng thông tin phản hồi 

về kết quả đánh giá để thực hiện công tác 

CVHT 

2023 KCK  

Tiêu chí Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập 
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5.5 
1 H5.05.05.01 

Mẫu đơn phúc khảo, mẫu phiếu điều chỉnh 

điểm 
 P. ĐTĐH  

2 H5.05.05.02 Báo cáo công tác SV hàng tháng của Khoa 2019-2023 KCK  

3 H5.05.05.03 
Báo cáo công tác SV hàng tháng/quý của 

Trường 
2019-2023 

P. 

CTCT&SV 
 

4 H5.05.05.04 Tổng hợp điều chỉnh điểm 2019-2023 P. ĐTĐH * 

TIÊU CHUẨN 6: ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, NGHIÊN CỨU VIÊN 

Tiêu chí 

6.1 

Việc quy hoạch đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng 

và cho nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

1 H6.06.01.01 
QĐ ban hành Chiến lược phát triển đội ngũ 

trường ĐHNT đến 2020 tầm nhìn đến 2030 

Số 1916/QĐ-ĐHNT ngày 

31/12/2013 
ĐHNT  

2 H6.06.01.02 
Chiến lược phát triển Trường ĐHNT đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045  

Số 1038/NQ-ĐHNT ngày 

06/10/2021 
ĐHNT  

3 H6.06.01.03 
Đề án về công tác phát triển đội ngũ giai 

đoạn 2021-2025 
Số 04/NQ-ĐHNT ngày 16/01/2023 ĐHNT  

4 H6.06.01.04 Đề án Công tác nhiệm kỳ của Trưởng KCK 2017 và 2018 KCK  

5 H6.06.01.05 Quy hoạch chuyên môn của KCK  2018 - 2023 KCK  

6 H6.06.01.06 Danh sách cán bộ GV KCK  2018 - 2023 P. TCNS  
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7 H6.06.01.07 
Quy chế chi tiêu nội bộ và các lần sửa đổi bổ 

sung 
2017-2023 ĐHNT  

8 H6.06.01.08 

QĐ về việc ban hành Quy định kéo dài thời 

gian làm việc đối với GV có chức danh GS, 

PGS, GV có trình độ TS… 

Số 777/QĐ-ĐHNT ngày 21/8/2017 ĐHNT  

9 H6.06.01.09 
Quy định tuyển dụng, tập sự, bổ nhiệm chức 

danh nghề nghiệp VC tại Trường ĐHNT 
Số 357/QĐ-ĐHNT ngày 05/4/2018 ĐHNT  

10 H6.06.01.10 Quy chế bổ nhiệm VC quản lý 
- Số 779/QĐ-ĐHNT, ngày 25/8/2021 

- Số 35/QĐ-ĐHNT, ngày 17/1/2022 
ĐHNT  

11 H6.06.01.11 Danh sách GV chấm dứt hợp đồng 2023 ĐHNT  

Tiêu chí 

6.2 

Tỉ lệ giảng viên/người học và khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được đo lường, giám sát làm căn 

cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

1 H6.06.02.01 Thông tư xác định chỉ tiêu tuyển sinh 2018 
Số 06/2018/TT-BGDĐT, ngày 

28/02/2018 
Bộ GD&ĐT   

2 H6.06.02.02 Thống kê dữ liệu tuyển sinh các năm 2019-2023 P. ĐTĐH  

3 H6.06.02.03 
Văn bản về chế độ làm việc của GV trong cơ 

sở GDĐH 

- Số 40/2020/TT-BGDĐT, 

26/100/2020  

- Số 20/2020/TT-BGDĐT, ngày 

27/7/2020  

Bộ GD&ĐT 

Bộ GD&ĐT 

Chính phủ 
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- Số 109/2022/NĐ-CP, ngày 

30/12/2022  

4 H6.06.02.04 
Thông báo về Quy trình xây dựng kế hoạch 

giảng dạy – học tập năm học 
Số 789/TB-ĐHNT, ngày 07/12/2021 ĐHNT  

5 H6.06.02.05 Email lấy ý kiến về phân công giảng dạy 2019-2023 KCK  

6 H6.06.02.06 Bảng phân công giảng dạy 2019-2023 KCK  

7 H6.06.02.07 
Bảng thống kê khối lượng thực hiện công 

việc của GV 
2019-2023  P. TCNS  

8 H6.06.02.08 Thông báo thanh toán giờ giảng các năm 2019-2023 P. TCNS  

9 H6.06.02.09 Quy  định về đánh giá, xếp loại viên chức  Số 359/QĐ-ĐHNT, ngày 29/3/2022 ĐHNT  

10 H6.06.02.10 Quy định về thi đua khen thưởng  Số 360/QĐ-ĐHNT, ngày 29/3/2022 ĐHNT  

11 H6.06.02.11 QĐ phân công BM phụ trách học phần 
- Số 343/QĐ-ĐHNT, ngày 24/3/2022 

- Số 348/QĐ-ĐHNT, ngày 29/3/2019 
ĐHNT  

12 H6.06.02.12 
Danh sách GV có khối lượng giảng dạy lớn 

hơn 20TC trong 5 năm gần nhất  
2019-2023 KCK  

Tiêu chí 

6.3 

Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, 

điều chuyển được xác định và phổ biến công khai 

1 H6.06.03.01 Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến 5/3/2018 P. TCNS  
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góp ý của các đơn vị vào dự thảo quy định 

tuyển dụng, tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp VC tại trường ĐHNT 

2 H6.06.03.02 
Danh sách GV trong KCK được bổ nhiệm, 

điều chuyển trong 05 năm gần nhất 
2019-2023 P. TCNS  

3 H6.06.03.03 

- Quy định chức năng, nhiệm vụ của BM, 

nhiệm vụ, quyền hạn và thủ tục chỉ định 

trưởng BM, phó trưởng BM, tổ trưởng, 

xưởng trại, trại trưởng  

- Phê duyệt cơ cấu BM, tổ, xưởng, trại và 

nhân sự tại các BM, tổ, xưởng, trại 

- Số 755/QĐ-ĐHNT, ngày 

06/07/2023 

- Số 761Đ-ĐHNT, ngày 07/07/2023 
ĐHNT  

4 H6.06.03.04 
Bổ nhiệm chức danh GV chính, GV cao cấp, 

PGS  
2019-2023 ĐHNT  

5 H6.06.03.05 
Đề án phát triển đội ngũ và các kế hoạch đào 

tạo bồi dưỡng 

- Số 04/NQQ-ĐHNT, ngày 

16/01/2023 

- Số 333/KH-ĐHNT, ngày 22/5/2019 

- Số 697KH-ĐHNT, ngày 3/11/2021 

- Số 34/TB-ĐHNT, ngày 14/01/2019 

ĐHNT  

6 H6.06.03.06 Thông báo tuyển dụng trên trang web  ĐHNT  
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Trường, Phòng TCNS 

Tiêu chí 

6.4 

Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và được đánh giá 

1 H6.06.04.01 Hồ sơ năng lực giảng viên 2023 P. TCNS  

2 H6.06.04.02 
Danh sách các GV của Khoa tham dự các lớp 

bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 
2019-2023 P. TCNS  

3 H6.06.04.03 
Email góp ý dự thảo xây dựng quy định đánh 

giá, xếp loại viên chức 
2022 P. TCNS  

4 H6.06.04.04 
Email dự kiến kết quả đánh giá và xếp loại 

đơn vị và viên chức người lao động  
2018 - 2023 P. TCNS  

5 H6.06.04.05 
Quyết định về kết quả đánh giá và xếp loại 

viên chức hàng năm từ 2018 đến 2023 

- Số 1498/QĐ-ĐHNT, ngày 

19/11/2019 

- Số 1446/QĐ-ĐHNT, ngày 

26/11/2020 

- Số 1302/QĐ-ĐHNT, ngày 

03/12/2021 

- Số 14423/QĐ-ĐHNT, ngày 

19/10/2022 

- Số 1331/QĐ-ĐHNT, ngày 

14/09/2023 

ĐHNT  
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6 H6.06.04.06 Kết quả lấy ý kiến SV về GV của KCK  2019-2023 
P. 

ĐBCL&KT 
 

7 H6.06.04.07 Kết quả khảo sát sinh viên năm cuối  2019-2023 
P. 

ĐBCL&KT 
 

Tiêu chí 

6.5 

Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và có các hoạt động 

triển khai để đáp ứng nhu cầu đó 

1 H6.06.05.01 
Quy định về công tác đào tạo bồi dưỡng 

công chức, VC và NLĐ tại Trường ĐHNT 
Số 717/QĐ-ĐHNT, ngày 15/6/2018 ĐHNT  

2 H6.06.05.02 Thông báo đăng ký đào tạo bồi dưỡng Số 237/TB-ĐHNT, ngày 23/4/2020 ĐHNT  

3 H6.06.05.03 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm 

- Số 598/KH-ĐHNT, ngày 17/9/2020 

- Số 843/KH-ĐHNT, ngày 

04/10/2023 

P. TCNS  

4 H6.06.05.04 Kế hoạch đào tạo theo giai đoạn  Số 333/KH-ĐHNT, ngày 22/05/2019 ĐHNT  

5 H6.06.05.05 

Đề án thực hiện chiến lược phát triển trường 

ĐHNT giai đoạn 2021-2025 về phát triển đội 

ngũ 

Số 04/NQ-ĐHNT, ngày 16/1/2023 ĐHNT  

6 H6.06.05.06 
Danh sách đăng ký quy hoạch chuyên môn, 

xét chức danh GS, PGS  
2019-2023 P. TCNS  

7 H6.06.05.07 Đề xuất chỉ tiêu tuyển dụng hàng năm của 2019-2023 KCK  
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KCK 

8 H6.06.05.08 
Nghị quyết của HĐ Trường về chi tiêu tuyển 

dụng  

- Số 1481/NQ-ĐHNT, ngày 

4/12/2020 

- Số 45/NQ-ĐHNT, ngày 4/11/2022 

ĐHNT  

9 H6.06.05.09 Danh sách GV KCK được cử đi học  2019-2023 P. TCNS  

10 H6.06.05.10 Báo cáo tổng kết năm học KCK  2019-2023 KCK  

Tiêu chí 

6.6 

Việc quản trị theo kết quả công việc của giảng viên, nghiên cứu viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để 

tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

1 H6.06.06.01 Quyết định về giao định mức giảng dạy 

- Số 4/TB-ĐHNT ngày 05/1/2021 

- Số 449/QĐ-ĐHNT ngày 23/4/2021 

- Số 1401/QĐ-ĐHNT ngày 

24/12/2021 

ĐHNT  

2 H6.06.06.02 
Kế hoạch động cộng đồng năm học 2022-

2023 
Số 16/KH-HTVL, ngày 16/1/2023   

3 H6.06.06.03 
Quyết định giao chỉ tiêu NCKH cho các đơn 

vị 
Số 999/TB-ĐHNT, ngày 15/11/2023  

ĐHNT 

 
 

4 H6.06.06.04 Sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ  Số 850/TB-ĐHNT, ngày 14/12/2020 ĐHNT  

5 H6.06.06.05 Biên bản hội nghị viên chức từ năm 2018 2018-2023 KCK  
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đến 2023 của Khoa CK 

6 H6.06.06.06 

Quyết định tặng giấy khen của Hiệu trưởng 

Giấy khen Giảng viên tiêu biểu 

Bảng thống kê thưởng bài báo khoa học 

- Số 1588QĐ-ĐHNT, ngày 

10/12/2019 

- Số 1377QĐ-ĐHNT, ngày 

13/11/2020 

- Số 1422QĐ-ĐHNT, ngày 

19/12/2021 

- Số 1425QĐ-ĐHNT, ngày 

19/10/2022 

- Số 1758QĐ-ĐHN,T ngày 

17/11/2023 

ĐHNT 

P. KHCN 
 

Tiêu chí 

6.7 

Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng viên và nghiên cứu viên được xác lập, giám sát và đối sánh để 

cải tiến chất lượng 

1 H6.06.07.01 
Quy định về hoạt động KHCN trong Trường 

Đại học Nha Trang  

- Số 403/QĐ-ĐHNT, ngày 24/4/2015 

- Số 869/QĐ-ĐHNT, ngày 26/7/2023 
ĐHNT  

2 H6.06.07.02 
Dữ liệu thống kê về NCKH và phục vụ cộng 

đồng hàng năm 
2019-2023 KCK  

3 H6.06.07.03 Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp 2019-2023 ĐHNT  

4 H6.06.07.04 Thành lập HĐ thầm định đề tài; Kết quả 2019-2023 KCK  
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thầm định đề tài 

5 H6.06.07.05 
Danh mục các đề tài, bài báo khoa học của 

KCK 
2019-2023 KCK  

TIÊU CHUẨN 7: ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN   

Tiêu chí 

7.1 

Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại TV, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ 

khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

1 H7.07.01.01 
Quyết định thành lập hội đồng xây dựng đề 

án vị trí việc làm 
Số 665/QĐ-ĐHNT, ngày 02/7/2014 ĐHNT  

2 H7.07.01.02 Dự thảo đề án vị trí việc làm năm 2023 2023 ĐHNT  

3 H7.07.01.03 
Tờ trình phê duyệt chi tiêu tuyển dụng năm 

2023 
Số 848/TTr-ĐHNT, ngày 5/10/2023 ĐHNT  

4 H7.07.01.04 Thống kê số lượng đội ngũ NV hỗ trợ  2019 - 2023 ĐHNT  

5 H7.07.01.05 
Báo cáo khảo sát SV năm cuối về NV phục 

vụ 
2019-2023 

P. 

ĐBCL&KT 
 

6 H7.07.01.06 Danh sách CVHT và QĐ  
Số 1309/QĐ-ĐHNT, ngày 

26/10/2020 
ĐHNT  

7 H7.07.01.07 Báo cáo kết quả khảo sát SV năm cuối  
Số 21/BC-ĐBCLKT ngày 

26/10/2023 

P. 

ĐBCL&KT 
 



 

32 

 

8 H7.07.01.08 
Biên bản hội nghị viên chức TV, TTTNTH, 

Phòng CNTT 
2018-2023   

Tiêu chí 

7.2 

Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai 

1 H7.07.02.01 
Tổng hợp góp ý dự thảo tuyển dụng, tập sự 

và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. 
Ngày 5/03/2018 P. TCNS  

2 H7.07.02.02 
Phòng TCNS gửi email tới các đơn vị lấy ý 

kiến về tiêu chí tuyển dụng, điều chuyển.  
2019-2023 P. TCNS  

3 H7.07.02.03 
Các QĐ thành lập Hội đồng tuyển dụng VC 

các năm 

- Số 720/QĐ-ĐHNT ngày 18/6/2018 

- Số  814/QĐ-ĐHNT ngày 12/7/2019 

- Số 698/QĐ-ĐHNT ngày 20/6/2022 

ĐHNT  

4 H7.07.02.04 
Công khai về quyết định bổ nhiệm, điều 

chuyển  
2021-2023 P. TCNS  

Tiêu chí 

7.3 

Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá 

1 H7.07.03.01 Phiếu đánh giá và phân loại chất lượng VC  ĐHNT  

2 H7.07.03.02 
Báo cáo kết quả khảo sát SV năm cuối về 

thái độ phục vụ đối với NV phục vụ 
2019-2023 

P. 

ĐBCL&KT 
 

Tiêu chí 

7.4 

Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp 

ứng nhu cầu đó 
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1 H7.07.04.01 Quy hoạch chuyên môn trường ĐHNT 2019-2023 ĐHNT  

2 H7.07.04.02 
NQ về danh mục ví trí việc làm tại Trường 

ĐHNT 
Số 07/NQ-ĐHNT ngày 10/02/2022 ĐHNT  

3 H7.07.04.03 
Danh sách cử đi đào tạo bồi dưỡng 2018-

2023 
2018-2023 P. TCNS  

4 H7.07.04.04 
QĐ thành lập tổ kiểm tra điện nước, an toàn 

PTN 
Số 609QĐ-ĐHNT ngày 6/6/2019 ĐHNT  

5 H7.07.04.05 

Các văn bản hướng dẫn về nâng cao chất 

lượng quản lý phòng thí nghiệm, các đợt 

triển khai tập huấn an toàn PTN 

2019-2020 

 
TT. TNTH  

6 H7.07.04.06 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại 2020 P. HTĐN  

7 H7.07.04.07 Tập huấn nâng cao hợp tác quốc tế 2019 P. HTĐN  

8 H7.07.04.08 
Danh sách cử VC hành chính đi đào tạo, bồi 

dưỡng 
2019-2023 P. TCNS  

Tiêu chí 

7.5 

Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và 

hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

1 H7.07.05.01  
Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực 

thuộc trường ĐHNT 

- Số 100/QĐ-ĐHNT ngày 7/2/2018 

- Số 20/NQ-ĐHNT ngày 27/4/2022 

- Số 500/QĐ-ĐHNT ngày 29/4/2022 

ĐHNT  
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2 H7.07.05.02 

Văn bản về đề nghị khen thưởng cấp Tỉnh, 

cấp Bộ.  

Danh sách khen thưởng đột xuất/hàng năm 

- Số 359 QĐ-ĐHNT, ngày 29/3/2022 

- Danh sách đề nghị khen thưởng các 

cấp 

- Số 1588 QĐ-ĐHNT, ngày 

10/12/2019 

- Số 1377 QĐ-ĐHNT, ngày 

13/11/2020 

- Số 422 QĐ-ĐHNT, ngày 

29/12/20121 

- Số 1425 QĐ-ĐHNT, ngày 

19/10/2022 

- Số 1758 QĐ-ĐHNT, ngày 

17/11/2023 

ĐHNT  

3 H7.07.05.03 Quy định về nâng lương trước hạn 

- Số 1489/QĐ-ĐHNT, ngày 

19/11/2019 

- Số 515/TB-ĐHNT, ngày 13/6/2023 

- Số 968/TB-ĐHNT, ngày 

03/11/2023 

ĐHNT  

4 H7.07.05.04 Bình xét viên chức hành chính tiêu biểu 2020, 2022   
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5 H7.07.05.05 Kế hoạch làm việc của nhân viên hàng năm 

- Kế hoạch nhân viên TV 

- Kế hoạch nhân viên TT TNTH 

- Kế hoạch nhân viên P. CNTT 

TV 

TT. TNTH 

P. CNTT 

 

6 H7.07.05.06 

Tổng hợp các ý kiến đóng góp về các văn 

bản của Nhà trường 

- Tổng hợp ý kiến dự thảo tổ chức và hoạt 

động của Trường ĐHNT 

- Tổng hợp ý kiến dự thảo tuyển dụng, tập 

sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 

- Tổng hợp ý kiến về dự thảo tổ chức và hoạt 

động của trường 

 2019-2023 

 
ĐHNT  

7 H7.07.05.07 Các lớp tập huấn KPI 

- File các lớp tập huấn KPI 

- Số 16/TTr-ĐBCLKT, ngày 

27/8/2020  

P. ĐBCLKT  

TIÊU CHUẨN 8: NGƯỜI HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC 

Tiêu chí 

8.1 

Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được cập nhật 

1 H8.08.01.01 

- Quy chế tuyển sinh 

- Phương hướng TS hàng năm và các thông 

báo TS hàng năm. 

2019-2023 

Bộ GD&ĐT 

ĐHNT 

ĐHNT 
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- Đề án tuyển sinh 

2 H8.08.01.02 
Minh chứng công khai chính sách và quy 

định tuyển sinh 
 ĐHNT  

3 H8.08.01.03 
- Kế hoạch quảng bá tuyển sinh  

- Tư vấn tuyển sinh chuyên sâu hàng năm 
2019-2023 ĐHNT  

4 H8.08.01.04 Chính sách tuyển thẳng của Nhà trường 2019 - 2023 ĐHNT  

5 H8.08.01.05 Trao học bổng thủ khoa đầu vào cho tân SV 2019 - 2023 KCK  

6 H8.08.01.06 

Hình ảnh tổng hợp về bài viết trên website, 

fanpage page về thông tin ngành nghề, các buổi 

gặp gỡ, hội thảo 

2019 - 2023 

KCK  

7 H8.08.01.07 Tổng kết công tác tuyển sinh hàng năm 2019 - 2023 ĐHNT  

Tiêu chí 

8.2 

Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng và được đánh giá 

1 H8.08.02.01 Điểm chuẩn tuyển sinh năm 2019 - 2023 2019 -2023 ĐHNT  

2 H8.08.02.02 
Họp đánh giá chính sách tuyển sinh hàng 

năm 
2019 -2023 ĐHNT  

Tiêu chí 

8.3 

Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của NH 

1 H8.08.03.01 Phần mềm quản lý đào tạo  ĐHNT  
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2 H8.08.03.02 

- Quy định chức năng của các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Trường ĐHNT 

- Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn 

vị thuộc và trực thuộc Trường ĐHNT 

- Số 100/QĐ-ĐHNT, ngày 

07/02/2018 

- Số 20/NQ-ĐHNT, ngày 27/4/2022 

- Số 500/QĐ-ĐHNT, ngày 29/4/2022 

ĐHNT  

3 H8.08.03.03 Danh sách CVHT KCK 2019 – 2023 
P. 

CTCT&SV 
 

4 H8.08.03.04 

- Quyết định Ban hành quy định về công tác 

CVHT 

- Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của SV 

theo học chế tín chỉ hệ chính quy  

- Quy định Công tác CVHT 

- 669/QĐ-ĐHNT, ngày 05/6/2013 

 

- Số 1022/QĐ-ĐHNT, ngày 

02/11/2015 

 

- Số 1159/QĐ-ĐHNT, 05/9/2022 

ĐHNT  

5 H8.08.03.05 Danh sách buộc thôi học, cảnh báo học tập 2019 – 2023 

ĐHNT 

P. 

CTCT&SV 

 

6 H8.08.03.06 Báo cáo của CVHT 2019- 2023 2019 – 2023 KCK  

7 H8.08.03.07 Báo cáo CTSV 
2019 – 2023 P. 

CTCT&SV 
 

8 H8.08.03.08 Cố vấn triệt để KCK 2019 – 2023 KCK  
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Tiêu chí 

8.4 

Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc 

học tập và khả năng có việc làm của NH. 

1 H8.08.04.01 

- Thành lập Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ SV/ 

Trung tâm HTVL&KN 

- NQ về đổi tên một số đơn vị thuộc Trường 

ĐHNT  

- Số 1126/QĐ-ĐHNT, ngày 

3/11/2014 

 

- Số 21/NQ-ĐHNT, ngày 28/4/2022 

ĐHNT 

 

 

 

 

2 H8.08.04.02 Kế hoạch CTSV 2019-2023 
P. 

CTCT&SV 
 

3 H8.08.04.03 Thời khóa biểu CVHT 2019-2023 KCK  

4 H8.08.04.04 

Minh chứng về triển khai các hoạt động hoạt 

động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, 

hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác 

2019-2023 ĐHNT  

5 H8.08.04.05 
SV năm nhất đi tham quan các công ty, nhà 

máy, xí nghiệp về cơ khí 
2019-2023 KCK  

6 H8.08.04.06 
Hoạt động Đoàn thanh niên, Hội sinh viên 

Trường, Khoa 
2019-2023 

ĐHNT 

KCK 
 

7 H8.08.04.07 

Hoạt động chuyên môn do Khoa, Bộ môn tổ 

chức: bổ túc kiến thức, hướng dẫn đọc bản 

vẽ… 

2019-2023 KCK  
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8 H8.08.04.08 Hoạt động hỗ trợ thực tập của SV 2019-2023 KCK  

9 H8.08.04.09 
Ngày Hội việc làm và các hoạt động hướng 

nghiệp 
2019-2023 

TT 

.HTVL&KN 
 

10 H8.08.04.10 Đối thoại SV 2019-2023 
ĐHNT 

 
 

11 H8.08.04.11 
Kết quả khảo sát SV, tiêu chí SV được GV tư 

vấn học tập ngoài giờ lên lớp 
2019-2023 

P. 

ĐBCL&KT  
* 

Tiêu chí 

8.5 

Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân NH. 

1 H8.08.05.01 
- Quy định văn hóa học đường 

- Quy tắc ứng xử của SV 

Số 378/QĐ-ĐHNT, ngày 11/4/2018 
ĐHNT  

2 H8.08.05.02 
Quy tắc ứng xử của công chức, VC, người 

lao động 

 
ĐHNT  

3 H8.08.05.03 
Sinh hoạt tuần công dân, buổi giao lưu chào 

đón tân sinh viên 
2019-2023 KCK  

4 H8.08.05.04 Trường tổ chức, đăng cai các hoạt động thể thao 2019-2023 ĐHNT  

5 H8.08.05.05 
Trường tổ chức các sự kiện văn nghệ, thi 

cắm hoa, thi nấu ăn, trình diễn thời trang, … 
2019-2023 ĐHNT  

6 H8.08.05.06 Một số hoạt động của ĐTN KCK 2019-2023 KCK  
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7 H8.08.05.07 

Môi trường học thuật tại G1: Bảng dụng cụ, 

chi tiết, trưng bày máy móc, thiết bị, đồ gá, 

poster kết quả NCKH 

2023 KCK  

8 H8.08.05.08 
- Hình ảnh cảnh quan Trường 

- Bài viết top 15 trường đẹp nhất Việt Nam 
2023 ĐHNT  

9 H8.08.05.09 KTX Trường 2023 ĐHNT  

10 H8.08.05.10 

Hệ thống wifi, camera, phòng cháy-chữa 

cháy, phòng y tế; công tác dọn vệ sinh khuôn 

viên Trường; tổ bảo vệ 

2023 ĐHNT  

TIÊU CHUẨN 9: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ 

Tiêu chí 

9.1 

 

Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào 

tạo và nghiên cứu 

1 H9.09.01.01 

- Sơ đồ tổng thể bố trí các tòa nhà làm việc 

- Biểu mẫu 22-Thông báo công khai cơ sở 

vật chất 

- Biểu mẫu 19-Thông báo công khai cơ sở 

vật chất 

- 2023 

 

- 2016-2017 

- 2023-2024 

TT. PVTH  

2 H9.09.01.02 
- Thống kê số liệu liên quan đến phòng học 

- Công bố cơ sở vật chất chung_NTU 

- 2017 

- 2017-2022 
TT. PVTH  
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3 H9.09.01.03 
- Danh mục thống kê trang thiết bị phòng học 

- Báo cáo CSVC tại giảng đường   

- 2020 

- 2022 
TT. PVTH  

4 H9.09.01.04 

- Quy định quản lý, sử dụng tài sản Trường 

ĐHNT 

- Danh sách kiểm tra tài sản hàng năm của 

TTTN-TH 

- Mẫu sổ theo dõi vật tư TNTH 

- Sổ theo dõi tài sản Bộ môn CTM  

- Sổ theo dõi tài sản Văn phòng KCK 

- Số 1250/QĐ-ĐHNT, ngày 

1/12/2017 

- 2023 

 

 

- 2017 

- 2019-2023 

ĐHNT 

TT. TNTH 

 

P. KHTC  

5 H9.09.01.05 

- Thông báo kế hoạch đầu tư, sửa chữa cơ sở 

vật chất, trang thiết bị năm 2020 

- Thông báo về việc xây dựng kế hoạch tài 

chính 2023 

- Số 08/TB-KHTC năm 2020 

 

- Số 02/TB-KHTC năm 2023 

P. KHTC 

 
 

6 H9.09.01.06 Kế hoạch mua sắm, đầu tư hàng năm 2019-2023 KCK  

7 H9.09.01.07 

Tổng hợp kết quả khảo sát SV năm cuối, tiêu 

chí Nhà trường có đầy đủ trang thiết bị phục 

vụ giảng dạy, học tập, thực hành 

2019-2023 

P. 

ĐBCL&KT 

 

* 

Tiêu chí 

9.2 

TV và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

1 H9.09.02.01 QĐ thành lập TV Số 758/QĐ-ĐHTS, ngày 30/12/1999 ĐHTS   
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2 H9.09.02.02 
- Sơ đồ TV   

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị TV 

- 2018 

- 2018-2022 
TV  

3 H9.09.02.03 Thống kê tài liệu  2023 TV  

4 H9.09.02.04 
Thông báo tập huấn, nội quy và hướng dẫn 

sử dụng TV 

2023 

 

TV 

 
 

5 H9.09.02.05 Hình ảnh hoạt động của TV 2023  TV  

6 H9.09.02.06 Phần mềm KIPOS 2023 TV  

7 H9.09.02.07 Danh mục các tài liệu phục vụ ngành KTCK 2023 BM CTM  

8 H9.09.02.08 
- Thông báo rà soát tài liệu phục vụ đào tạo 

- Thông báo đăng ký mua sắm tài liệu 

- Số 326/TB-ĐHNT, ngày 09/5/2022 

- Số 522/TB-ĐHNT, ngày 24/9/2018 
ĐHNT  

9 H9.09.02.09 

- Tờ trình bổ sung sách, tạp chí cho TV 

- QĐ gói thầu mua sắm tài liệu phục vụ đào 

tạo, NCKH 

- Số lượng tài liệu TV cập nhật hàng năm 

- 2019-2020 

- Số 1703/QĐ-ĐHNT, ngày 27/12/22 

 

- 2019-2022 

TV 

ĐHNT 
 

10 H9.09.02.10 

- Thông báo bổ sung sách  

- Danh mục tài liệu đề xuất bổ sung năm 

2017 

2017 

 
KCK  
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11 H9.09.02.11 Tờ trình bổ sung sách  Số 70/TTr-KHĐT, ngày 28/10/2021 ĐHNT  

12 H9.09.02.12 

- Thống kê số liệu độc giả lưu thông 

- Minh họa tài liệu mượn nhiều, diễn đàn thư 

viện, tài liệu mới 

- 2018-2021 

- 2023 

TV 

KCK 
 

13 H9.09.02.13 Kết quả khảo sát người đọc 2021-2022 TV  

14 H9.09.02.14 

Kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi người 

học về HĐGD, tiêu chí TV có đầy đủ giáo 

trình, tài liệu tham khảo cho hầu hết các HP 

2019-2023 
P. 

ĐBCL&KT 
* 

15 H9.09.02.15 

Kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi người 

học về HĐGD, tiêu chí TV có đủ chỗ cho SV 

học tập và nghiên cứu 

2019-2023 
P. 

ĐBCL&KT 
* 

Tiêu chí 

9.3 

Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

1 H9.09.03.01 

- QĐ thành lập TTTNTH 

- Các sơ đồ hệ thống phòng thí nghiệm, thực 

hành,  Xưởng  Cơ khí, TTTNTH 

- Số 563/QĐ-ĐHNT, ngày 9/5/2011 

- 2023 

ĐHNT 

KCK 
 

2 H9.09.03.02 

- Thống kê số lượng PTN, trang thiết bị PTN 

- Thống kê điều kiện cơ sở vật chất phục vụ 

đào tạo ngành KTCK 

2023 
TT. TNTH 

KCK 
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3 H9.09.03.03 
- Thống kê danh mục máy tính 

- Sổ theo dõi tài sản phòng máy tính  
2019-2023 TT. TNTH  

4 H9.09.03.04 Kế hoạch duy tu, bảo dưỡng thiết bị định kỳ Số 08/TB-KHTC, ngày 12/06/2020 TT. TNTH  

5 H9.09.03.05 

- Tờ trình bảo dưỡng máy gia công xung điện 

phòng máy CNC  

- Tờ trình sửa máy phay CNC  

2023 KCK  

6 H9.09.03.06 

- Danh mục các trang thiết bị được đầu tư 

của các phòng thí nghiệm KCK năm 2021 

- Thông báo các hạng mục đầu tư năm 2023 

- Danh mục thiết bị được đầu tư cho KCK 

năm 2022 

- QĐ đầu tư trang thiết bị thực hành -KCK 

- 2021 

 

- Số 194/TB-ĐHNT, ngày 13/3/2023 

- 2022 

 

-Số 1403/QĐ-ĐHNT, ngày 

24/12/2021 

KCK 

 

ĐHNT 

KCK  

7 H9.09.03.07 
Hình ảnh SV ngành KTCK thực tập tại các 

công ty 
2019-2023 KCK  

8 H9.09.03.08 
Hình ảnh các thiết bị, dụng cụ các DN tặng 

BM CTM 
Năm 2023 KCK  

9 H9.09.03.09  Phân công nhiệm vụ cán bộ thuộc TTTNTH 2023 
P. KHTC 

ĐHNT 
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TT. TNTH 

10 H9.09.03.10 

- Nội quy PTN 

- Quy định về quản lý, sử dụng thiết bị tại 

phòng TNTH 

- Nhật ký sử dụng thiết bị 

- Quy trình bảo dưỡng thiết bị PTN 

 

- QĐ số 1288/QĐ-ĐHNT, ngày 

18/10/2021 

- 2021 

- 2019 

ĐHNT 

 

TT. TNTH 

TT. TNTH 

 

11 H9.09.03.11 

Kết quả khảo sát SV năm cuối, tiêu chí Nhà 

trường có đầy đủ trang thiết bị phục vụ 

giảng dạy, học tập, thực hành 

2018-2023 

P. 

ĐBCL&KT 

 

* 

Tiêu chí 

9.4 

Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt 

động đào tạo và nghiên cứu 

1 H9.09.04.01 

- Thống kê máy vi tính và danh mục máy vi 

tính 

- Website ĐHNT 

2016 - 2021 

 

TT. PVTH 

KCK 
 

2 H9.09.04.02 

- Biên bản hợp tác với Tập đoàn PTC và Tập 

đoàn Coretech System 

- Chứng chỉ đào tạo sử dụng phần mềm 

Moldex3D GV và SV 

2019 - 2023 KCK  

3 H9.09.04.03 - QĐ thành lập Tổ CNTT Số 260/QĐ-ĐHTN, ngày 25/3/2016 ĐHNT  
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- Quy định sử dụng CNTT 

- Nhật ký phòng máy tính 

- Sổ theo dõi tài sản CNTT 

- Nhiệm vụ quản lý hệ thống mạng 

- Thông báo cảnh báo an toàn mạng 

 P. CNTT 

 

4 H9.09.04.04 Hướng dẫn sử dụng hệ thống CNTT 2023 KCK  

5 H9.09.04.05 Sơ đồ hệ thống wifi 2019 P. CNTT  

6 H9.09.04.06 

- Kế hoạch tài chính hàng năm 

- Hệ thống CNTT được sửa chữa, bảo dưỡng 

và cập nhật 

2019-2023 

2019-2023 
P. CNTT  

7 H9.09.04.07 
Thông báo lấy ý kiến cập nhật phần mềm 

quản lý đào tạo 
Năm 2021 P. CNTT  

8 H9.09.04.08 

Tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi người học, tiêu chí Cảm nhận chung của 

người học về việc học trực tuyến 

2018-2022 ĐHNT * 

Tiêu chí 

9.5 

Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết 

tật 

1 H9.09.05.01 
QĐ sắp xếp lại bộ máy tổ chức nhiệm kỳ 

Hiệu trưởng  
Số 986/QĐ-ĐHNT, ngày 5/9/2011 ĐHNT  
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2 H9.09.05.02 
- Kế hoạch kiểm tra vệ sinh môi trường 

- Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm 

Số 812/KH-ĐHNT, ngày 4/10/2022 

Ngày 20/5/2022 
  

3 H9.09.05.03  Các báo cáo công tác y tế trường học  2019-2024 ĐHNT  

4 H9.09.05.04 Hợp đồng dịch vụ  
Số 32/HDDV-ĐHNT, ngày 

19/3/2020 
ĐHNT  

5 H9.09.05.05 

- Thông báo khám sức khỏe định kỳ 2020 

- Thông báo khám sức khỏe năm 2022 

- Thông báo khám sức khỏe năm 2023 cho 

VC-NLĐ 

- Báo cáo khám sức khỏe SV 

- Số 821/TB-ĐHNT, ngày 1/12/2020 

- Số 955/TB-ĐHNT, ngày 

14/11/2022 

- Số 878/TB-ĐHNT, ngày 

13/10/2023 

- 2018-2020 

ĐHNT  

6 H9.09.05.06 

- QĐ thành lập Tổ kiểm tra vệ sinh môi 

trường 

- Kế hoạch kiểm tra vệ sinh môi trường 

- Số 704/QĐ-ĐHNT, ngày 14/7/2020 

- Số 812/KH-ĐHNT, ngày 4/10/2022 
ĐHNT  

7 H9.09.05.07 
- Thành lập Tổ kiểm tra an toàn thực phẩm 

- Báo cáo nội dung của đoàn kiểm tra vệ sinh 

- Số 555/QĐ-ĐHNT, ngày 12/5/2022 

- 2023 

ĐHNT 

TT. PVTH 
 

8 H9.09.05.08 
Kế hoạch tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng 

nghiệp vụ PCCC&CNCH 
Số 244/KH-PC07, ngày 9/10/2019 

Công an 

tỉnh Khánh 

Hòa 

 



 

48 

 

9 H9.09.05.09 

Hình ảnh các PTN, TH được trang bị thiết bị 

phòng cháy chữa cháy và các dụng cụ, thiết 

bị y tế 

2023 TT. PVTH  

10 H9.09.05.10 
Hình ảnh nhà đa năng đáp ứng nhu cầu người 

khuyết tật 
2023 TT. PVTH  

11 H9.09.05.11 
Thông báo Kế hoạch sắp xếp, bố trí SV vào 

ở nội trú 
Số 340/QĐ-ĐHNT, ngày 10/6/2019 ĐHNT  

12 H9.09.05.12 

Tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi người học về HĐGD, tiêu chí Cảm nhận 

chung của anhchị về chất lượng và môi 

trường sống và học tập tại Trường ĐHNT 

2018-2023 
P. 

ĐBCL&KT 
* 

13 H9.09.05.13 

Tổng hợp kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi người học về HĐGD, tiêu chí Nhà 

trường chăm lo tốt sức khỏe của SV 

2018-2023 
P. 

ĐBCL&KT 
* 

TIÊU CHUẨN 10: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

Tiêu chí 

10.1 

 

Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển chương trình dạy 

học 

1 H10.10.01.01 
- Quy định lấy ý kiến phản hồi từ các BLQ 

 

- Số 1527/QĐ-ĐHNT ngày  

26/12/2018 
ĐHNT  
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- Quy định lấy ý kiến phản hồi các BLQ - Số 505/QĐ-ĐHNT ngày 05/5/2023 

2 H10.10.01.02 Kế hoạch ĐBCLGD của Trường ĐHNT 2018-2023 ĐHNT  

3 H10.10.01.03 
- Quy định mở ngành và phát triển CTĐT 

- Quy định phát triển CTDT DH - CD 

- Số 406/QĐ-ĐHNT, ngày 03/4/2023 

- Số 1008/QĐ-ĐHNT, ngày 7/9/2018 

ĐHNT 
 

4 H10.10.01.04 
Quyết định ban hành các mẫu phiếu lấy ý 

kiến các BLQ 

Số 564/QĐ-ĐHNT ngày 31/5/2021 

 

ĐHNT 

 
 

5 H10.10.01.05 
Thông báo và hướng dẫn lấy ý kiến NH và 

các BLQ 
Số 695/TB-ĐHNT, ngày 6/12/2017 ĐHNT  

6 H10.10.01.06 Các mẫu phiếu khảo sát CTĐT ngành KTCK  2019-2020 KCK  

Tiêu chí 

10.2 

Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được xác lập, được đánh giá và cải tiến 

1 H10.10.02.01 
QĐ ban hành Chương trình giáo dục tổng 

quát trình độ đại học 

Số 1174/QĐ-ĐHNT ngày 

04/11/2021 

ĐHNT 
 

2 H10.10.02.02 Quy định phân cấp đào tạo quản lý Số 418/QĐ-ĐHNT, ngày 18/4/2018 ĐHNT  

3 H10.10.02.03 Quy định khối lượng và cấu trúc CTĐT Số 754/QĐ-ĐHNT ngày 13/8/2021 ĐHNT  

4 H10.10.02.04 
Hướng dẫn sử dụng chương trình giáo dục 

tổng quát 
Số 473/HD-ĐTĐH, ngày 13/7/2021 ĐHNT  

5 H10.10.02.05 
Minh chứng về lấy ý kiến quy trình mở 

ngành và phát triển CTĐT 
Năm 2023 KCK  
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Tiêu chí 

10.3 

Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự 

tương thích và phù hợp với chuẩn đầu ra 

1 H10.10.03.01 
Hướng dẫn hướng dẫn tổ chức dạy học và 

đánh giá trực tuyến 
Số 812/HD-ĐHNT, ngày 10/12/2021 ĐHNT  

2 H10.10.03.02 ĐCCTHP  KCK  

3 H10.10.03.03 
QĐ ban hành Quy định SHHT tại trường 

ĐHNT 
Số 512/QĐ-ĐHNT, ngày 13/5/2021 ĐHNT  

4 H10.10.03.04 Bộ kỷ yếu sinh hoạt học thuật của Khoa 2018-2023 KCK  

5 H10.10.03.05 

Khảo sát của P. ĐBCL&KT về hoạt động 

dạy – học E-learning đánh giá trực tuyến 

trong học kỳ II, NH 2020-2021  

2021 
P. 

ĐBCL&KT 
 

Tiêu chí 

10.4 

Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy và học 

1 H10.10.04.01 
Thông báo khuyến khích viên chức, sinh 

viên tham gia HĐ KHCN 
Số 579/TB-ĐHNT, ngày 15/11/2013 

ĐHNT 
 

2 H10.10.04.02 
Qui định đầu tư phát triển tiềm lực và 

khuyến khích hoạt động KHCN 
Số 401/QĐ-ĐHNT, ngày 22/4/2015 

ĐHNT 
 

3 H10.10.04.03 
Thống kê số lượng đề tài NCKH, bài báo, 

báo cáo của ngành KTCK  
2019-2023 

KCK 
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4 H10.10.04.04 
Thống kê danh mục các công trình khoa học 

đã được nghiệm thu của GV và SV KCK  

2019-2023 KCK 
 

5 H10.10.04.05 
Các biên bản nghiệm thu đề tài NCKH về 

thiết kế, chế tạo máy và thiết bị  

2019-2023 KCK 
 

6 H10.10.04.06 

Các biên bản nghiệm thu đề tài NCKH về 

xây dựng mô hình thí nghiệm, hệ thống bài 

tập  

2019-2023 KCK 

 

7 H10.10.04.07 
Các biên bản nghiệm thu đề tài  NCKH về 

bảo trì công nghiệp 

2019-2023 KCK 
 

8 H10.10.04.08 
Các biên bản nghiệm thu đề tài NCKH về gia 

công cắt gọt 

2019-2023 KCK 
 

9 H10.10.04.09 
Các biên bản nghiệm thu đề tài NCKH về 

công nghệ hàn ma sát 

2019-2023 KCK 
 

10 H10.10.04.10 
Thống kê sách chuyên khảo; tài liệu tham 

khảo; hướng dẫn thực hành 

2019-2023 KCK 
 

11 H10.10.04.11 
Thống kê các nội dung ứng dụng kết quả 

NCKH vào các học phần  

2019-2023 KCK 
 

12 H10.10.04.12 
Thống kê các đề tài NCKH gắn với khóa 

luận tốt nghiệp của SV 

2019-2023 KCK 
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Tiêu chí 

10.5 

Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại TV, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ 

khác) được đánh giá và cải tiến 

1 H10.10.05.01 QĐ Sử dụng và quản lý tài sản công 
Số 1268/ QĐ-ĐHNT, ngày 

26/11/2021 

ĐHNT 
 

2 H10.10.05.02 QĐ thành lập các Tổ thuộc trường 2018-2022 ĐHNT  

3 H10.10.05.03 Lấy ý kiến trên NTU E-learning 2023 
P. 

ĐBCL&KT 
 

4 H10.10.05.04 Báo hỏng thiết bị trên phần mềm cán bộ 2023 ĐHNT  

5 H10.10.05.05 Diễn đàn trao đổi trên TV 2023 TV  

6 H10.10.05.06 Thu thập thông tin việc sử dụng máy móc  2019-2023 TT. TNTH  

7 H10.10.05.07 Báo cáo tổng kết năm học của Trường 2019-2023 ĐHNT  

8 H10.10.05.08 
Các báo cáo công tác kiểm tra vệ sinh, an 

toàn  
2019-2023 TT. PVTH  

9 H10.10.05.09 
Các báo cáo kết quả khảo sát của NH về 

HĐGD  
2019-2023 

P. 

ĐBCL&KT 
 

10 H10.10.05.10 

- Khảo sát người dùng TV 

-Tổng hợp kết quả khảo sát SV năm cuối về 

TV 

2021-2022 

2019-2023 
TV  
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11 H10.10.05.11 Kết quả lấy ý kiến người học về CVHT 2019-2023 
P. 

CTCT&SV 
 

12 H10.10.05.12 Hệ thống mượn sách tự động 2023 TV  

13 H10.10.05.13 Minh họa hình trang web TV 2023 KCK  

14 H10.10.05.14 Các khu tự học, KTX, khu thể thao,.. 2023 TT. PVTH  

15 H10.10.05.15 
QĐ phê duyệt đầu tư thiết bị máy tính cho 

phòng thực hành CNTT 

Số 1124/QĐ-ĐHNT, ngày 

22/10/2021 
ĐHNT  

16 H10.10.05.16 
Báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh 

niên  
2018-2023 

BCH Đoàn 

trường 
 

Tiêu chí 

10.6 

Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến 

1 H10.10.06.01 Hội thảo, hội nghị chuyên đề 2019-2023 ĐHNT  

2 H10.10.06.02 Thông báo đối thoại giữa HT với CBVC  2019-2023 ĐHNT  

3 H10.10.06.03 Hướng dẫn lấy ý kiến NH bằng giấy    
P. 

ĐBCL&KT 
 

4 H10.10.06.04 

-Thông báo kế hoạch công tác đảm bảo chất 

lượng 

- Thông báo lấy ý kiến các BLQ HK 2, 2017-

2018 

- Số 608/TB-ĐHNT, ngày 

25/10/2017 

- Số 352/TB-ĐHNT, ngày 8/6/2018 

P. 

ĐBCL&KT 
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5 H10.10.06.05 
Phiếu khảo sát hoạt động giảng dạy E-

Learning  
2019-2022 

P. 

ĐBCL&KT 
 

6 H10.10.06.06 
Báo cáo kết quả khảo sát hoạt động giảng 

dạy E-Learning  
2019-2022 

P. 

ĐBCL&KT 
 

TIÊU CHUẨN 11: KẾT QUẢ ĐẦU RA 

Tiêu chí 

11.1 

Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

1 H11.11.01.01 

- Thống kê tỷ lệ SV tốt nghiệp đúng hạn 

ngành KTCK 

- Danh sách SV tốt nghiệp, thôi học 

2019-2023 

P. ĐTĐH  

P. 

CTCT&SV 

 

2 H11.11.01.02 
Thống kê số lượng SV thôi học ngành 

KTCK, đối sánh với các ngành kỹ thuật 
2019-2023 

P. ĐTĐH  

P. 

CTCT&SV 

 

3 H11.11.01.03 Mẫu đơn xin chuyển CTĐT  
P. 

CTCT&SV 

 

Tiêu chí 

11.2 

Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

1 H11.11.02.01 
Số liệu SV tốt nghiệp đúng hạn, phần trăm 

tốt nghiệp, thời gian tốt nghiệp trung bình 
2019-2023 P. ĐTĐH 

 

2 H11.11.02.02 Biên bản họp giữa kỳ và cuối kỳ của BM 2019-2023 KCK  
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3 H11.11.02.03 

Đề xuất bổ sung thêm các lớp HP trong HK 

hè; tạo điều kiện cho SV nợ môn có thể đăng 

ký học lớp riêng; đề xuất các HP cho phép 

chuyển mã do thay đổi CTĐT 

2019-2023 KCK 

 

Tiêu chí 

11.3 

 

 

Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

1 H11.11.03.01 Khảo sát việc làm SV sau tốt nghiệp 2018-2023 
TT. 

HTVL&KN 

 

2 H11.11.03.02 Hội thảo, toạ đàm với CSV và DN 2019-023 KCK  

3 H11.11.03.03 Ngày hội tuyển dụng 2020-2023 KCK  

4 H11.11.03.04 
Các tin tuyển dụng của DN trong nước được 

đăng trên website và fanpage của Khoa 
2019-2023 KCK 

 

Tiêu chí 

11.4 

 

Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của NH được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

1 H11.11.04.01 QĐ về hoạt động KHCN của SV 
Số 1658/QĐ-ĐHNT, ngày 

19/12/2011 

ĐHNT  

2 H11.11.04.02 Quy định khuyến khích NCKH Số 579/TB-ĐHNT, ngày 15/11/2013 ĐHNT  

3 H11.11.04.03 
Quy định về hoạt động khoa học và công 

nghệ trong Trường ĐHNT 
Số 869/QĐ-ĐHNT, ngày 26/7/2023 

ĐHNT  

4 H11.11.04.04 Xét duyệt đề tài NCKH SV 2019-2023 ĐHNT  
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5 H11.11.04.05 Các thuyết minh NCKH SV đã được duyệt 2019-2023 ĐHNT  

6 H11.11.04.06 Kiểm tra tiến độ đề tài SV 2019-2023 ĐHNT  

7 H11.11.04.07 Nghiệm thu đề tài SV 2019-2023 KCK  

8 H11.11.04.08 Thống kê đề tài NCKH SV (ĐHNT) 2019-2023 KCK  

9 H11.11.04.09 
Thống kê đề tài NCKH SV (ĐH SPKT 

TP.HCM) 
2019-2023 KCK 

 

10 H11.11.04.10 Một số đề tài NCKH SV phù hợp với xu thế 2019-2023 KCK  

Tiêu chí 

11.5 

Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

1 H11.11.05.01 Mẫu phiếu khảo sát SV năm cuối   
P. 

ĐBCL&KT 

 

2 H11.11.05.02 Mẫu phiếu khảo sát SV về GV   
P. 

ĐBCL&KT 

 

3 H11.11.05.03 
Khảo sát chất lượng SV tốt nghiệp và nhu 

cầu tuyển dụng 
2019-2023 

TT.  

HTVL&KN 

 

4 H11.11.05.04 
Khảo sát các BLQ và kết quả khảo sát của 

KCK 
2019-2023 

P. 

ĐBCL&KT 

 

5 H11.11.05.05 
Đối sánh kết quả khảo sát SV năm cuối theo 

các tiêu chí 
2019-2023 KCK 
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6 H11.11.05.06 
So sánh kết quả khảo sát theo ngành của các 

nhóm tiêu chí (khảo sát SV năm cuối) 
2019-2023 

P. 

ĐBCL&KT 

 

7 H11.11.05.07 
Đối sánh xếp loại GV của các khoa/viện qua 

một số HK  
2019-2023 KCK 

 

8 H11.11.05.08 

Kết quả khảo sát các BLQ để làm căn cứ cải 

cập nhật CTĐT, cập nhật ĐCHP, tăng cường 

cơ sở vật chất, đổi mới PPGD và KTĐG 

2019-2023 KCK 

 

 9 H11.11.05.09 
Kết quả khảo sát để bổ sung kiến thức và kỹ 

năng của NH 
2019-2023 KCK 

 

 10 H11.11.05.10 
Tổng hợp ý kiến CSV, DN, NTD để làm căn 

cứ cải tiến chất lượng 
2019-2023 KCK 

 

 

 


